Biểu mẫu 1 



                                                                         (Thống kê cấp xã)
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ

Đơn vị thực hiện:  UBND Phường Trà Câu
	Stt
	Thể loại


	Số lượng
	Quy hoạch

(m2)
	Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở hạ tầng 
	Sân thể thao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hư hỏng, xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn theo quy định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	1
	Hội trường Phổ Văn  
	01
	467
	467
	
	x
	
	x
	
	0
	0
	

	2
	Hội trường Phổ Thuận 
	01
	242
	242
	
	x
	
	x
	
	0
	0
	

	3
	Hội trường Phổ Quang 
	01
	259
	259
	
	x
	
	x
	
	01
	16.530
	

	4
	Nhà Văn hóa đa năng Phổ Quang
	01
	5.786
	575
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	5
	Hội trường Phổ An  
	01
	272
	272
	
	x
	
	x
	
	03
	29.158
	

	6
	Nhà Văn hóa Phổ An
	01
	1.858
	558
	
	x
	
	x
	
	
	
	


	Người thực hiện
Huỳnh Văn Phú
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Vĩnh

	
	


Biểu mẫu 2

 (thống kê cấp thôn)
ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ Ở CƠ SỞ

Đơn vị thực hiện: UBND phường Trà Câu
	Stt
	Thôn (tổ dân phố)


	Thể loại
	Số lượng
	Quy hoạch

(m2)
	Quy mô xây dựng (m2)
	Hiện trạng cơ sở

 hạ tầng nhà VH thôn
	Sân thể thao
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hư hỏng, xuống cấp
	Đang sử dụng tốt
	Không còn sử dụng
	Đạt chuẩn theo quy định
	Không đạt chuẩn
	Số lượng sân hiện có
	Tổng diện tích (m2)
	

	1
	Văn Trường
	Nhà VH
	01
	500
	153
	
	x
	
	x
	
	
	
	


	2
	Đông Quang
	Nhà VH
	01
	408
	153
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	3
	Thủy Triều
	Nhà VH
	01
	506
	153
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	4
	Tập An Bắc
	Nhà VH
	01
	380
	153
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	5
	Tập An Nam
	Nhà VH
	01
	462
	153
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	6
	Thiệp Sơn
	Nhà VH
	01
	710
	145
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	7
	An Định
	Nhà VH
	01
	883
	154
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	8
	Thanh Bình
	Nhà VH
	01
	5.898
	111
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	9
	Mỹ Thuận
	Nhà VH
	01
	1.210
	111
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	10
	Kim Giao
	Nhà VH
	01
	2.032
	111
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	11
	Vùng 4
	Nhà VH
	01
	555
	111
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	12
	Vùng 5
	Nhà VH
	01
	1.658
	111
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	13
	Hải Tân
	Nhà VH
	01
	693
	207
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	14
	Phần Thất
	Nhà VH
	01
	1.249
	207
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	15
	Du Quang
	Nhà VH
	01
	566
	207
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	16
	Bàn An
	Nhà VH
	01
	2.321
	207
	
	x
	
	x
	
	01
	16.530
	

	17
	Hội An 1
	Nhà VH
	01
	709
	172
	
	x
	
	x
	
	01
	8.861
	

	18
	Hội An 2
	Nhà VH
	01
	925
	172
	
	x
	
	x
	
	01
	8.268
	

	19
	An Thạch
	Nhà VH
	01
	918
	172
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	20
	An Thổ
	Nhà VH
	01
	951
	172
	
	x
	
	x
	
	01
	12.029
	

	
	Tổng cộng
	20
	20
	23.534
	3.135
	
	20
	
	20
	
	04
	45.688
	


	Người thực hiện

Huỳnh Văn Phú
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Vĩnh

	
	


